
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Thiên Ái 10/12/2005 001 01

2 Lưu Hoàng Anh 19/01/2007 017 01

3 Phạm Khắc Huỳnh Châu 12/01/2007 056 02

4 Dương Quốc Cường 18/10/2006 062 02

5 Paul Đôn Cao Delrio 29/04/2007 063 02

6 Paul Hưng Cao Delrio 29/04/2007 064 02

7 Lê Thị Thùy Dung 13/03/2006 066 02

8 Nguyễn Phan Thành Đạt 25/10/2007 083 03

9 Nguyễn Minh Đức 19/05/2006 096 03

10 Trần Vũ Kiều Hạnh 06/12/2007 108 03

11 Lương Khả Hân 16/06/2007 115 03

12 Nguyễn Huy Hoàng 25/06/2007 133 04

13 Nguyễn Nhật Huy 02/07/2007 147 04

14 Nguyễn Quang Huy 05/01/2007 149 04

15 Phan Huy 08/01/2007 151 04

16 Mai An Khang 01/01/2007 168 05

17 Trần Nguyên Khang 28/04/2007 173 05

18 Hồ Duy Khiêm 12/01/2007 187 05

19 Hoàng Trí Anh Khoa 11/12/2007 190 05

20 Lương Anh Kiệt 10/01/2007 209 06

21 Trần Tuấn Kiệt 05/04/2007 210 06

22 Nguyễn Hoàng Gia Linh 02/11/2007 225 06

23 Phạm Khánh Linh 24/09/2007 229 06

24 Đinh Hoàng Long 13/10/2007 232 06

25 Đặng Kim Ngân 21/06/2007 263 07

26 Lê Trần Đông Nghi 31/12/2007 268 07

27 Phạm Ngô Hoàng Nhi 19/09/2007 313 09

28 Đinh Đại Phát 09/05/2007 331 09

29 Giang Vĩnh Phát 15/09/2007 332 09

30 Phạm Mai Phương 17/11/2007 358 10

31 Dương Phạm Anh Sang 30/11/2007 383 10

32 Ngô Kim Thiên Tâm 15/09/2007 391 11

33 Bùi Ngọc Thiên Tân 15/01/2007 392 11

34 Hà Yến Thanh 02/01/2007 397 11

35 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 24/08/2007 460 12

36 Nguyễn Phạm Thanh Tùng 09/10/2006 496 13

37 Nguyễn Thị Kim Uyên 05/12/2007 503 14

38 Lâm Tịnh Vy 20/04/2007 522 14

39 Nguyễn Ngọc Tường Vy 03/07/2007 526 14

Danh sách này có: 39 học sinh.
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